
TUẦN

MÔN

1 MĨ 

THUẬT

x Sản phẩm/ 

Thực hành

Chủ đề: Biểu cảm của 

sắc màu 

Học sinh vẽ đúng nội dung Đề bài cho, bố cục tỉ 

lệ, cân bằng của chữ, hình, màu trong sản phẩm 

mĩ thuật.

2 ÂM 

NHẠC

x Sản phẩm/ 

Thực hành

Chủ đề 1: Vui bước đến 

trường

Chủ đề 2: Bài ca hòa 

bình

Hát được đúng cao độ và trường độ của các bài 

hát (Vui bước đến trường, Bài ca hòa bình) đã 

học qua 2 chủ đề cũng như các bài đọc nhạc. 

Thể hiện 1 bài thực hành nhạc cụ giai điệu.

3 GDTC x Sản phẩm/ 

Thực hành

Bài thể dục liên hoàn. Nắm vững kĩ thuật từng động tác bài thể dục 

liên hoàn, thực hiện bài tập theo đúng nhịp.

4 GDĐP x Trắc nghiệm 

- Tự luận

Chủ đề 1 đến 2 Vị trí địa lí, đặc điểm lãnh thổ và điều kiện tự 

nhiên đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh

5 TNHN x Sản phẩm/ 

Thực hành

Chủ đề 1 đến 2 Vận dụng kiến thức vào cuộc sống, biết đoàn 

kết với bạn bè và chăm sóc bản thân.

6 VĂN x Tự luận -Bài 1: Lắng nghe lịch 

sử nước mình 

-Bài 2: Miền cổ tích

-Bài 3: Vẻ đẹp quê 

hương

1.Văn bản:

-Truyện truyền thuyết : đặc trưng truyện 

truyền thuyết thể hiện qua văn bản, bài học rút 

ra từ văn bản.

-Truyện cổ tích: đặc trưng truyện truyền thuyết 

thể hiện qua văn bản, bài học rút ra từ văn bản.

-Thơ lục bát: đặc điểm thể thơ, nét đặc sắc của 

bài thơ.

2.Tiếng việt:

-Từ đơn và từ phức (từ láy và từ ghép): nhận 

biết từ láy và từ ghép.

3.Tập làm văn: Viết bài văn kể lại một câu 

chuyện truyền thuyết, cổ tích.

7 CÔNG 

NGHỆ

x Sản phẩm/ 

Thực hành

Từ bài 1 đến dự án 1 Vai trò của nhà ở, phân chia các khu vực sinh 

hoạt trong nhà, thiết bị thông minh phù hợp với 

khu vực trong nhà.

8 KHTN x Trắc nghiệm 

- Tự luận

Bài mở đầu đến Oxygen 

và không khí

1. Nhận biết được các lĩnh vực của khoa học tự 

nhiên.

2. Các phép đo

-  Biết được: đơn vị đo độ dài, dụng cụ, ĐCNN, 

GHĐ, khối lượng, loại cân, cách đọc giá trị, 

nhiệt kế.

3. Các thể của chất

-Biết được một số đặc điểm cơ bản ba thể rắn, 

lỏng, khí, sự nóng chảy, sự ngưng tụ, tính chất 

vật lí của chất.

-Chỉ ra được vật hữu sinh, tính chất vật lí.

-Giải thích được ứng dụng của quá trình nóng 

chảy và đông đặc vào cuộc sống thực tế.

4. Oxygen và không khí

- Tính chất của oxygen, vai trò oxygen, thành 

phần không khí, nguồn và chất gây ô nhiễm 

không khí, biện pháp bảo vệ không khí. 

- Chỉ ra được thí nghiệm xác định phân trăm 

thể tích của oxygen trong không khí.
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9 GDCD x Trắc nghiệm 

- Tự luận

Từ Bài 1 đến Bài 3 Hiểu và vận dụng kiến thức giải quyết tình 

huống về truyền thống gia đình, dòng họ. Nắm 

được phẩm chất siêng năng, kiên trì và cách rèn 

luyện. Hiểu và nắm được những việc làm thể 

hiện yêu thương con người

10 TOÁN x Trắc nghiệm 

- Tự luận

Từ bài Tập hợp, Phần 

tử của tập hợp đến bài 

Bội chung, Bội chung 

nhỏ nhất

Từ bài Hình vuông - 

Tam giác đều -  Lục 

giác đều  đến bài Hình 

chữ nhật– Hình thoi– 

Hình bình hành – Hình 

thang cân. 

Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự 

trong tập hợp các số tự nhiên.

Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ 

thừa với số mũ tự nhiên.

Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số 

nguyên tố. Ước chung và bội chung,

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình 

thang cân.

11 ANH x Trắc nghiệm 

- Tự luận

Unit 1, Unit 2, 

Grammar Unit 3

-Phần 1: phát âm a/ i /e và tìm dấu nhấn đối với 

từ có 2, 3 âm tiết

-Phần 2: Từ vựng (từ vựng đạ học trong Unit 1 

và Unit 2

-Phần 3: Ngữ pháp (điểm ngữ pháp trong Unit 

1, Unit 2 và thì HTTD ở Unit 3)

-Phần 4: Vận dụng (các mẫu câu đã học trong 

Unit 1 và Unit 2: like = be intersted in= be 

excited about; Let's = How about; There be N)

12 LỊCH 

SỬ - 

ĐỊA LÍ

x Trắc nghiệm 

- Tự luận

Lịch sử : Bài 1  đến Bài 7

Địa lí: Bài 1 đến Bài 6

- Cách tính thời gian trong lịc sử; So sánh đặc 

điểm vượn người - người tối cổ - người tinh 

khôn; Đặc điểm xã hội nguyên thủy; Nguyên 

nhân xã hội nguyên thủy tan rã; Thành tựu văn 

hóa của Ai Cập cổ và Lưỡng Hà cổ;

- Xác định tọa độ địa lí; Xác định phương 

hướng; Tỉ lệ bản đồ; Chuyển động quanh trục 

và quanh Mặt Trời của Trái Đất

13 TIN 

HỌC

x Trắc nghiệm 

- Tự luận

Chủ đề A: Máy tính và 

cộng đồng mạng

Chủ đề B: Mạng máy 

tính và Internet

- Thông tin là gì, thế nào là thu nhận và xử lí 

thông tin.

- Phân biệt được thông tin và vật mang tin.

- Dữ liệu là gì, thông tin và trao đổi thông tin 

trong cuộc sống hằng ngày.

- Các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu 

nhận, xử lí và truyền thông tin.

- Thế nào là số hoá dữ liệu,  quy đổi được gần 

đúng các đơn vị đo lượng dữ liệu.

- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy 

tính.

- Các đặc điểm và lợi ích chính của Internet.

- Các thành phần chủ yếu của một mạng máy 

tính và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản 

như máy tính, cáp mạng, Switch,....


